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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 8 

 

Số 22/2006/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 8,  ngày 20 tháng 6 năm 2006 

 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt bão ñối với doanh nghiệp 

trên ñịa bàn quận 8 năm 2006 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

                                                                      

Căn cứ  Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 50/Nð-CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ ban 

hành Quy chế thành lập và hoạt ñộng của Quỹ phòng, chống lụt bão ñịa phương; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 76/2006/Qð-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu thu nộp Quỹ phòng, chống lụt, 

bão ñối với các doanh nghiệp ñóng trên ñịa bàn thành phố năm 2006; 

Căn cứ Chỉ thị số 18/2006/CT-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy ñịnh về công tác phòng, chống lụt 

bão, giảm nhẹ thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2006; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 và Trưởng Phòng 

Kinh tế quận 8  - Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão quận 8,  

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay giao chỉ tiêu cho Ủy ban nhân dân 16 phường quận 8 thu Quỹ phòng, 

chống lụt bão năm 2006 ñối với các doanh nghiệp (thuộc loại hình công ty trách nhiệm 

hữu hạn vốn trong nước, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã): 264.259.000 ñồng (ñính 

kèm danh sách doanh nghiệp ñóng góp Quỹ phòng chống lụt bão năm 2006). 

ðiều 2. Các doanh nghiệp nêu tại ðiều 1 có trách nhiệm nộp (2/10000) trên tổng 

số vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng không quá 5.000.000 ñồng và 
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ñược hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông ñể nộp vào Quỹ phòng, 

chống lụt bão quận 8 và thành phố Hồ Chí Minh (theo mục 2, ðiều 9 của Quy chế ban 

hành kèm theo Nghị ñịnh số 50/CP-NP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính Phủ). 

ðiều 3. Các trường hợp miễn giảm, tạm hoãn ñóng góp Quỹ phòng, chống lụt 

bão thực hiện theo quy ñịnh tại mục g, khoản 1 và mục b khoản 2, ñiều 7, chương II, 

Quy chế ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 50/Nð-CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của 

Chính phủ, bao gồm:  

3.1. Các ñối tượng ñược miễn ñóng góp: các doanh nghiệp công ích và các hợp 

tác xã nông nghiệp.  

3.2. Các ñối tượng ñược tạm hoãn ñóng góp: gồm các doanh nghiệp và tổ chức 

kinh tế ñược miễn, giảm thuế doanh thu (nay là thuế giá trị gia tăng). Thực hiện theo 

Văn bản hướng dẫn số 427/PCLB ngày 19 tháng 9 năm 2001 của Cục phòng chống 

lụt bão và quản lý ñê ñiều (nay là Cục Quản lý ñê ñiều và Phòng chống lụt bão) và 

Văn bản số 4590/UB-CNN ngày 14 tháng 12 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành 

phố. 

3.3. Các doanh nghiệp bị thua lỗ trong quá trình hoạt ñộng kinh doanh xin ñiều 

chỉnh giảm chỉ tiêu nộp Quỹ phòng, chống lụt bão thì phải nộp báo cáo tài chính năm 

có kiểm toán cho Ủy ban nhân dân phường báo cáo Phòng Kinh tế quận 8 - Thường 

trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão quận 8 - tổng hợp, tham mưu ñề xuất Ủy ban 

nhân dân quận 8 ñề nghị Cục Thuế thành phố xem xét, quyết ñịnh. 

ðiều 4. Các trường hợp doanh nghiệp xin ñiều chỉnh mức thu và tạm hoãn ñóng 

góp Quỹ phòng, chống lụt bão do bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, doanh 

nghiệp ñược cấp bù vốn hoạt ñộng từ ngân sách, doanh nghiệp ñã ñiều chỉnh (tăng-

giảm) vốn sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp khác do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận 8 xem xét quyết ñịnh trên cơ sở ñề xuất của Trưởng Phòng Kinh tế quận 8 

và ý kiến của Cục Thuế thành phố. 

ðiều 5. Trách nhiệm thu - nộp và phân bổ Quỹ phòng chống lụt bão 

5.1. Giao Ủy ban nhân dân phường tổ chức thu - nộp Quỹ phòng, chống lụt bão 

của các doanh nghiệp ñóng trên ñịa bàn phường, thực hiện chế ñộ kế toán - thống kê, 

báo cáo tình hình thu - nộp Quỹ phòng chống lụt bão kỳ hàng tháng, báo cáo quyết 

toán năm 2006 với Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8. Thời gian thực hiện và hoàn 

thành việc thu - nộp chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2006, báo cáo quyết toán năm 

chậm nhất ngày 31 tháng 3 năm 2007. 
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5.2. Tổng số tiền thu ñược, Ủy ban nhân dân phường phân bổ như sau: 

- Trích 5% trên tổng số thu ñể trả thù lao cho người, ñơn vị trực tiếp ñi thu. 

- Trích 95% trên tổng số thu ñem nộp vào tài khoản ngân sách quận, số tài 

khoản: 934.03.08.00004 tại Kho bạc Nhà nước quận 8.  

5.3. Phần 95% Ủy ban nhân dân phường nộp ngân sách quận ñược quy thành 

100%, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 làm thủ tục trích nộp 60% về Quỹ 

phòng, chống lụt bão thành phố, số tài khoản: 942.90.00.00003 tại Kho bạc Nhà nước 

thành phố, ñơn vị nhận: Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thành phố (thuộc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố) và 40% vào Quỹ phòng chống lụt 

bão quận 8.  

ðiều 6. Phân công trách nhiệm phối hợp:  

6.1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm thu ñúng, thu ñủ, 

thông báo công khai cho doanh nghiệp biết, tổ chức thực hiện chế ñộ kế toán, thông 

tin, báo cáo theo quy ñịnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân phường 

có trách nhiệm rà soát, thống kê, lập danh sách các trường hợp không thu ñược (do giải 

thể, phá sản, chuyển ñổi ñịa chỉ, không hoạt ñộng thực tế, không thực hiện nghĩa vụ 

ñóng góp) báo cáo Phòng Kinh tế quận 8 - Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt 

bão quận 8 tham mưu ñề xuất Ủy ban nhân dân quận 8 xem xét, giải quyết.  

6.2. Giao Phòng Kinh tế quận 8 - Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão 

quận 8 - phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8, Kho bạc Nhà nước quận 8 

kiểm tra, ñôn ñốc, báo cáo kết quả thu - nộp, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống 

lụt bão ñối với doanh nghiệp về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống 

lụt bão thành phố, tổng hợp danh sách các doanh nghiệp không thu ñược, báo cáo về 

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố xem xét ñề nghị 

Ủy ban nhân dân thành phố ñiều chỉnh chỉ tiêu giao. 

6.3. Giao thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão quận 8 ñược phân công 

phụ trách công tác phòng chống lụt bão của phường tiến hành kiểm tra, ñôn ñốc tình 

hình thu - nộp và sử dụng Quỹ phòng, chống lụt bão ñối với doanh nghiệp ñóng trên 

ñịa bàn phường ñúng theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước. 

6.4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra tình 

hình thu - nộp và sử dụng Quỹ phòng, chống lụt bão ñối với doanh nghiệp, ñịnh kỳ 

báo cáo cho Ủy ban nhân dân quận 8 và các ngành liên quan, thực hiện trích nộp ñầy 

ñủ theo quy ñịnh. 



36 CÔNG BÁO Số 05 - 30 - 6 - 2006

ðiều 7. Khen thưởng, xử  lý vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính: 

7.1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng, quản lý và ñóng góp 

Quỹ phòng chống lụt bão ñược khen thưởng theo chế ñộ quy ñịnh của Nhà nước. 

7.2. Doanh nghiệp không nộp hoặc không nộp ñủ nghĩa vụ ñóng góp Quỹ 

phòng, chống lụt bão theo quy ñịnh sẽ bị xử lý theo ñiều 17 của Quy chế ban hành 

kèm theo Nghị ñịnh số 50/Nð-CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ và Quy 

ñịnh của Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể: sau ngày 15 tháng 11 năm 2005, Ủy ban 

nhân dân quận 8 sẽ ñề nghị Ngân hàng cắt chuyển kinh phí từ tài khoản của doanh 

nghiệp không nộp hoặc không nộp ñủ Quỹ vào tài khoản ngân sách của quận 8.  

7.3. Người ñược giao nhiệm vụ thu - nộp, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống 

lụt bão vi phạm các quy ñịnh của Nghị ñịnh số 50/Nð-CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 

và các quy ñịnh khác liên quan thì tùy theo tính chất và mức ñộ vi phạm mà bị xử lý 

kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt 

hại phải bồi thường theo quy ñịnh của pháp luật. 

7.4. Về xử phạt vi phạm hành chính, thực hiện theo ñiều 17 Quy chế ban hành 

kèm theo Nghị ñịnh số 50/Nð-CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ và các 

quy ñịnh khác có liên quan. 

ðiều 8. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, 

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8, Giám ñốc Kho bạc Nhà nước quận 8, 

Trưởng Phòng Kinh tế quận 8 - Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão quận 

8 và các thành viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường, Giám ñốc các doanh 

nghiệp ở ðiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn ðô Lương 

 
 
 
 
 
 
 



S
ố
 0

5
 - 3

0
 - 6

 - 2
0
0
6

C
Ô

N
G

 B
Á

O
3
7

 
Phụ lục 1 

CHỈ TIÊU THU NỘP PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO ðỐI VỚI CÔNG DÂN VÀ DOANH NGHIỆP NĂM 2006 
 

ðVT: 1.000ñ 
Chỉ tiêu UBND phường thu năm 2006 Chỉ tiêu UBND phường nộp quận năm 2006 Chỉ tiêu quận nộp thành phố năm 2006  

ðơn vị 
Chỉ tiêu thu 

ñối với  
công dân  

ñã giao ñầu 
năm 2006 

Chỉ tiêu thu 
ñối với  

công dân  
ñiều chỉnh 

Chỉ tiêu thu   
ñối với  

doanh nghiệp 

Tổng số thu  
năm 2006 

Chỉ tiêu nộp  
ñối với  

công dân 

Chỉ tiêu nộp  
ñối với  

doanh nghiệp 

Tổng số nộp 
năm 2006 

Chỉ tiêu nộp  
ñối với  

công dân 

Chỉ tiêu nộp 
ñối với  

doanh nghiệp 

Tổng số nộp 
năm 2006 

A (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5)=95%*(2) (6)=95%*(3) (7)=(5)+(6) (8)=60%*(6) (9)=60%*(6) (10)=(8)+(9) 

Tổng số 267.843 325.128 264.259 589.387 308.872 251.046 559.918 185.323 150.628 335.951 

Phường 1 23.931 23.931 10.199 34.130 22.734 9.689 32.424 13.641 5.813 19.454 

Phường 2 26.577 29.400 18.881 48.281 27.930 17.937 45.867 16.758 10.762 27.520 

Phường 3 23.550 29.550 7.916 37.466 28.073 7.520 35.593 16.844 4.512 21.356 

Phường 4 24.000 24.000 29.471 53.471 22.800 27.997 50.797 13.680 16.798 30.478 

Phường 5 25.341 25.341 30.328 55.669 24.074 28.812 52.886 14.444 17.287 31.731 

Phường 6 13.679 16.679 54.011 70.690 15.845 51.310 67.155 9.507 30.786 40.293 

Phường 7 17.525 17.525 12.644 30.169 16.648 12.012 28.660 9.989 7.207 17.196 

Phường 8 11.619 11.619 3.040 14.659 11.038 2.888 13.926 6.623 1.733 8.356 

Phường 9 6.600 23.937 7.807 31.744 22.740 7.417 30.157 13.644 4.450 18.094 

Phường 10 11.490 16.698 7.187 23.885 15.863 6.828 22.691 9.518 4.097 13.614 

Phường 11 9.765 9.765 17.657 27.422 9.277 16.774 26.051 5.566 10.064 15.631 

Phường 12 12.825 23.190 10.852 34.042 22.031 10.309 32.340 13.218 6.186 19.404 

Phường 13 9.624 9.624 7.552 17.176 9.143 7.174 16.317 5.486 4.305 9.790 

Phường 14 19.569 19.569 9.514 29.083 18.591 9.038 27.629 11.154 5.423 16.577 

Phường 15 14.628 23.601 5.512 29.113 22.421 5.236 27.657 13.453 3.142 16.594 

Phường 16 17.121 20.700 31.688 52.388 19.665 30.104 49.769 11.799 18.062 29.861 
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